
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 106/2001/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001

Sign In

THÔNG TƯ

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23/04/2001 của Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển và một số cơ chế, chính sách

hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010

________________________________

Thực hiện Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Chiến lược phát triển và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chiến

lược phát triển ngành dệt may Việt Nam đến năm 2010, Bộ Tài chính hướng dẫn

thực hiện Điều 2 - Khoản 1, 4, 5, 6 của Quyết định như sau:

1. Đối với các dự án quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, trồng bông, trồng dâu,

nuôi tằm; quy hoạch các cụm (khu) công nghiệp dệt; xây dựng cơ sở hạ tầng các

cụm (khu) công nghiệp mới:

Căn cứ khả năng nguồn vốn đầu tư của ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài

chính sẽ thực hiện bộ trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm theo chế độ quy

định đối với từng dự án cụ thể.

Việc quản lý và cấp phát cho các dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số

52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý

đầu tư và xây dựng.

2. Đối với các dự án đầu tư các công trình xử lý nước thải:

Nhà nước hỗ trợ một phần từ nguồn vốn ODA:

- Với nguồn vốn ODA không hoàn lại, Nhà nước cấp phát đến 100% giá trị viện trợ.

- Với nguồn vốn ODA vay, Nhà nước cấp phát một phần cho những hạng mục không

có khả năng hoàn vốn trực tiếp của dự án. Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính

phủ điều kiện và mức cấp phát cụ thể đối với từng dự án.
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Phần vốn đối ứng trong nước của dự án được vay vốn ưu đãi theo quy định tại

Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23/04/2001 của Thủ

tướng Chính phủ.

3. Đối với các khoản chi đào tạo và nghiên cứu của các Viện, Trường và Trung tâm

nghiên cứu chuyên ngành Dệt may:

Hàng năm doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và lập dự toán gửi cơ quan Tài chính

cùng cấp. Trên cơ sở định mức chi tiêu của Nhà nước, cơ quan Tài chính cùng cấp

sẽ bố trí kế hoạch ngân sách đáp ứng khoảng 50% nhu cầu chi cho các khoản chi

trên.

4. Trong trường hợp cần thiết các doanh nghiệp nhà nước sản xuất sợi, dệt, in,

nhuộm hoàn tất, nguyên liệu dệt, phụ liệu may và cơ khí dệt may, được Thủ tướng

Chính phủ quyết định bảo lãnh khi mua thiết bị trả chậm, vay thương mại của các

nhà cung cấp hoặc tổ chức tài chính trong và ngoài nước:

Doanh nghiệp thực hiện theo Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay

nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số

233/1999/QĐ-TTg ngày 20/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Việc cấp lại tiền thu sử dụng vốn:

Năm 2001 từ ngày Quyết định 55/2001/QĐ-TTg ngày 23/4/2001 của Thủ tướng

Chính phủ có hiệu lực thi hành, các doanh nghiệp nhà nước sản xuất sợi, dệt, in

nhuộm hoàn tất, nguyên liệu dệt, phụ liệu may và cơ khí dệt may, được cấp lại tiền

thu sử dụng vốn để đầu tư mới, đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng.

a. Hình thức cấp vốn: Ghi thu, ghi chi vốn trực tiếp cho doanh nghiệp có dự án đầu

tư và nguồn thu sử dụng vốn.

b. Mức cấp: Tối đa bằng số thu sử dụng vốn phát sinh tại doanh nghiệp mà doanh

nghiệp đã đưa vào đầu tư.

c. Hồ sơ cấp vốn gồm:

- Công văn đề nghị cấp vốn của doanh nghiệp.

- Bản sao Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quyết toán tài chính và quyết toán thuế được duyệt của năm đề nghị cấp vốn.



Hồ sơ cấp vốn trên được gửi về cơ quan tài chính cùng cấp. Sau khi nhận đủ hồ sơ

cơ quan tài chính cùng cấp sẽ thẩm định và thực hiện ghi thu, ghi chi cho doanh

nghiệp.

6. Việc cấp vốn lưu động:

Ngân sách ưu tiên cân đối trong 4 năm (2001-2004) để cấp bổ sung đủ 30% vốn lưu

động cho các doanh nghiệp nhà nước sản xuất sợi, dệt, in nhuộm hoàn tất, nguyên

liệu dệt, phụ liệu may và cơ khí dệt may theo nhu cầu vốn lưu động của năm 2001.

Tổng Công ty Dệt may Việt Nam và Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch đề nghị bổ sung vốn lưu động để Bộ Tài chính

bố trí nguồn.

Hồ sơ cấp vốn cho từng doanh nghiệp gồm:

- Công văn đề nghị cấp vốn của doanh nghiệp.

- Quyết toán tài chính kèm theo Bảng công bố công khai một số chi tiêu tài chính và

quyết toán thuế của năm trước năm đề nghị cấp vốn.

- Kế hoạch tài chính và Kế hoạch vốn lưu động của năm đề nghị cấp vốn.

Hồ sơ của các doanh nghiệp được gửi về cơ quan tài chính cùng cấp. Sau khi nhận

đủ hồ sơ trên cơ sở kế hoạch ngân sách, cơ quan tài chính cùng cấp sẽ thẩm định

và thực hiện cấp vốn cho doanh nghiệp.

7. Nguồn thu phí hạn ngạch và đấu thầu hạn ngạch dệt may:

Toàn bộ nguồn thu phí hạn ngạch và đấu thầu hạn ngạch dệt may được sử dụng cho

việc mở rộng thị trường xuất khẩu của ngành dệt may.

a. Nội dung chi cụ thể:

- Chi cho các hoạt động tham gia các tổ chức dệt may quốc tế.

- Chi cho một phần công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành dệt may (ngoài

nguồn đào tạo của các viện, trường).

- Chi cho công tác xúc tiến thương mại.

Đối với chi phí cho công tác xúc tiến thương mại, phần còn thiếu, được hỗ trợ từ

nguồn ngân sách theo quy định tại Thông tư số 61/2001/TT-BTC ngày 01/08/2001


